
 

BÀI KIỂM TRA HỌC KỲ II 

ĐỀ 3 

Bài 1. Tính nhẩm 

a. 4 × 6 = … 

b. 5 × 8 = … 

c. 36 : 9 =… 

d. 28 : 4 =… 

Bài 2. Đọc, viết các số (theo mẫu): 

Viết số Đọc số 

376 Ba trăm bảy mươi sáu 

407 
 

 
Sáu trăm bảy mươi tám 

270 
 

 
Bảy trăm chín mươi chín 

Bài 3. Độ dài đường gấp khúc ABC là: 

 
Khoanh vào đáp án đúng: 

A. 12cm      

B. 13cm 



 
C. 14cm      

D. 15cm 

Bài 4. Đặt tính rồi tính 

315 + 243             64 + 505              668 – 426                        978 – 52 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

Bài 5. Điền số thích hợp vào chỗ chấm 

a) 10cm = …. mm 

b) 19dm = …..cm 

c) 5m 5dm = … dm 

d) 31dm 5cm = … cm 

Bài 6. Tìm x 

a. x + 115 = 546            b. x – 78 = 114                        c. x : 4 = 432 - 424 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

Bài 7. Viết các số 123; 167; 169: 131; 148; 763; 982; 828 theo thứ tự từ lớn đến 

bé. 

................................................................................................................................ 

Bài 8. Hai đội công nhân cùng tham gia làm một con đường. Đội thứ nhất làm 

được 378m đường, đội thứ hai làm được 524m đường. Hỏi cả hai đội làm được 

bao nhiêu mét đường? 

Bài giải 

................................................................................................................................ 



 
................................................................................................................................ 

................................................................................................................................ 

................................................................................................................................ 

Bài 9. Một hình tứ giác có số đo các cạnh lần lượt là: 17cm, 20cm, 26cm và 3dm. 

Tính chu vi hình tứ giác đó. 

Bài giải 

................................................................................................................................ 

................................................................................................................................ 

................................................................................................................................ 

................................................................................................................................ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
GỢI Ý/ HƯỚNG DẪN GIẢI 

ĐỀ 3 

Bài 1. Tính nhẩm 

a. 4 × 6 = 24 

b. 5 × 8 = 40 

c. 36: 9 = 4 

d. 28: 4 = 7 

Bài 2. Đọc, viết các số (theo mẫu): 

Viết số Đọc số 

376 Ba trăm bảy mươi sáu 

407 Bốn trăm linh bảy 

678 Sáu trăm bảy mươi tám 

270 Hai trăm bảy mươi 

799 Bảy trăm chín mươi chín 

Bài 3. Độ dài đường gấp khúc ABC là: 

 
Khoanh vào đáp án đúng: 

A. 12cm      

B. 13cm 



 
C. 14cm      

D. 15cm 

Bài 4. Đặt tính rồi tính 

315 + 243 = 558            

64 + 505 = 569           

668 – 426 = 242                      

978 – 52 = 926 

Bài 5. Điền số thích hợp vào chỗ chấm 

a. 10cm = 100 mm 

b. 19dm = 190cm 

c. 5m 5dm = 55 dm 

d. 31dm 5cm = 315 cm 

Bài 6. Tìm x 

a. x + 115 = 546; x = 431             

b. x – 78 = 114; x =192                        

c. x : 4 = 432 – 424; x = 32 

Bài 7. Viết các số 123; 167; 169: 131; 148; 763; 982; 828 theo thứ tự từ lớn đến 

bé. 

982; 828; 763; 169, 167, 148; 123 

Bài 8. Hai đội công nhân cùng tham gia làm một con đường. Đội thứ nhất làm 

được 378m đường, đội thứ hai làm được 524m đường. Hỏi cả hai đội làm được 

bao nhiêu mét đường? 

Bài giải 

Cả hai đôi làm được số mét đường là: 

378 + 524 = 902 (m) 



 
Đáp số: 902 m 

Bài 9. Một hình tứ giác có số đo các cạnh lần lượt là: 17cm, 20cm, 26cm và 3dm. 

Tính chu vi hình tứ giác đó. 

Bài giải  

Đổi 3 dm = 30 cm  

Chu vi hình tứ giác đó là: 

17 + 20 + 26 + 30 = 93 cm 

Đáp số: 93 cm  

 

 

 

 


